Bộ Giáo dục và Đào tạo


Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO 

(V/v thống kê số liệu về hoạt động KH&CN giai đoạn 2010-2011)

1. Thống kê các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp đến tháng 8/2011
	TT
	Tên phòng thí nghiệm
	Tổng kinh phí xây dựng phòng thí nghiệm
	Trong đó

	
	
	
	Từ ngân sách NN
	Từ hợp tác quốc tế
	Từ các nguồn kinh phí khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Thống kê các bài báo từ kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao KHCN đã được đăng trên tạp chí trong và ngoài nước giai đoạn 2010 – 2011
	TT
	Tên tác giả/Tên bài báo/Tên tạp chí/Năm xuất bản
	Tạp chí
	Kỷ yếu hội thảo
	Từ kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao KHCN

	
	
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	

	
	
	
	
	
	Cấp bộ/ngành
	Cấp trường
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	


3. Thống kê sách tham khảo, giáo trình từ kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã được xuất bản giai đoạn 2010 – 2011
	TT
	Từ kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao CN
	Tên giáo trình/sách
	Tác giả
	Năm XB
	Số lượng GT/sách đã xuất bản

	 1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


4. Thống kê kết quả nghiên cứu được cấp bằng độc quyền: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; bằng bảo hộ giống cây trồng; giấy chứng nhận đăng ký: thiết kế bố trí, nhãn hiệu, quyền tác giả và số lượng bí mật kinh doanh bảo hộ giai đoạn 2001 – 2008
	TT
	Họ và tên người đăng ký
	Số lượng bằng độc quyền sáng chế
	Số lượng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	Số lượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
	Số lượng Bằng bảo hộ giống cây trồng
	Số lượng Giấy chứng nhận Thiết kế bố trí
	Số lượng Giấy chứng nhận Nhã nhiệu
	Số lượng Giấy chứng nhận Quyền tác giả
	Số lượng Bí mật kinh doanh bảo hộ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Thống kê các kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng và chuyển giao của đơn vị giai đoạn 2010 – 2011
	TT
	Họ và tên chủ nhiệm công trình
	Tên công trình, sản phẩm đã được ứng dụng và chuyển giao
	Địa chỉ ứng dụng/chuyển giao
	Kinh phí
	Thời gian

	 1
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


